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PHIẾU ÔN TẬP KHOA  LỚP 5 - TUẦN 21 

         Bài: Năng lượng mặt trời; Sử dụng năng lượng chất đốt( Tiết 1) 

Ghi nhớ: * Năng lượng mặt trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát điện,…. 

               * Chất đốt khi bị đốt cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, 

sản xuất ra điện,….Cần tránh lãng phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để làm gì? 

a. Để sống và xanh tốt. 

b. Để sống và phát triển. 

c. Để sinh trưởng và xanh tốt. 

d. Để sinh trưởng, xanh tốt và phát triển. 

Câu 2: Năng lượng mặt trời dùng để: 

a. Chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, phát điện, làm lạnh. 

b. Chiếu sáng, sưởi ấm, đun nấu, làm lạnh, làm khô. 

c. Chiếu sáng, đun nấu, làm khô, sưởi ấm, phát điện. 

d. Chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu, làm lạnh. 

Câu 3: Từ dầu mỏ có thể chế ra: 

a. Nước hoa, tơ sợi nhân tạo. 

b. Nước hoa, chất dẻo, nhôm. 

c. Nước hoa, tơ sợi, chất dẻo, nhôm. 

d. Nước hoa, chất dẻo, tơ sợi nhân tạo. 

Câu 4: Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở: 

a. Đồng bằng. 

b. Biển Đông. 

c. Miền núi. 

d. Ven biển. 

Câu 5: Từ dầu mỏ có thể tách ra: 

a. Xăng, dầu hỏa, dầu nhờn, dầu đi-ê-zen. 



b. Xăng, tơ sợi nhân tạo, dầu đi-ê-zen, dầu hỏa. 

c. Xăng, dầu nhờn, tơ sợi nhân tạo, dầu đi-ê-zen. 

d. Xăng, dầu hỏa, chất dẻo, tơ sợi nhân tạo. 

B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 6: Ở địa phương em, năng lượng mặt trời được sử dụng trong những việc gì? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì? 

………………………………………………………………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………..…………………. 

Câu 8: Kể tên một số chất đốt ở thể khí mà em biết? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


